TUẦN 20:                    Thứ Hai ngày 22 tháng 1 năm 2024
Đạo đức
Tiết 20: Bảo vệ của công (t3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS củng cố kiến thức và biết bày tỏ thái độ, nhận xét hành vi, xử lí tình huống liên quan đến việc bảo vệ của công. 
-Giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
-Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: máy tính, ti-vi, tranh ảnh, tư liệu. 
- HS: SGK, Vở BT Đạo đức 4, phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV cùng học sinh chơi trò chơi “Thỏ tìm cà rốt”
+ Quan sát tranh và tìm ra những hành vi bảo vệ của công, những hành vi chưa biết bảo vệ của công.
+ Em hãy đưa ra một vài giải pháp để bảo vệ của công. 
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bải. 
	
- HS tham gia trò chơi và trả lời các câu hỏi. 

	2. Luyện tập
	

	Bài tập 3. Xử lý tình huống
- GV chia nhóm gồm 4 đến 6 HS, cho các nhóm bốc thăm để lựa chọn tình huống. 
- GV đưa ra các tiêu chí đóng vai: Thống nhất cách xử lí tình huống phù hợp, phân vai các nhân vật, xây dựng nội dung tiểu phẩm sinh động, hấp dẫn người xem sẽ được đánh giá cao.
- GV tổ chức cho HS thảo luận cách xử lí tình huống và đóng vai để nêu lên ý tưởng tiểu phẩm. 
- GV cho các nhóm đưa ra cách xử lí và đóng vai.
- GV cho các nhóm nhận xét và bầu chọn nhóm hay nhất. 
	
- HS đọc các ý kiến. 
- HS giơ thẻ.


- HS giải thích lí do.

	- GV nhận xét và kết luận: 
	- HS lắng nghe và nhắc lại. 

	Bài tập 4. Em sẽ làm gì Nếu chứng kiến Các hành vi dưới đây? Vì sao? 
	

	- GV yêu cầu HS đọc các trường hợp trong SGK. 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi:  Em sẽ làm  gì khi chứng kiến các hành vi dưới đây? Vì sao?
- GV cho các nhóm thảo luận trong 3 phút. 
- GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận nhận xét và bổ sung cho nhau.
- GV cùng HS nhận xét, chốt đáp án và kết luận: Cần khuyên bạn thực hiện những việc làm phù hợp để góp phần vào việc bảo vệ của công. 
	- HS quan sát và nhận diện nội dung tranh. 
- HS thảo luận nhóm. 


- HS trình bày kết quả thảo luận. nhận xét. 




	[bookmark: _heading=h.1fob9te]3. Vận dụng
	

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ nhóm đôi về những việc em đã chứng kiến hoặc đã và sẽ làm để bảo vệ của công.
- GV cho HS trình bày và nhận xét. 
- GV nhận xét và chốt thông điệp.
	- HS chia sẻ trong nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày, nhận xét.
- 3-4 HS đọc thông điệp

	- Nhận xét giờ học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ):
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
			____________________________________
Luyện viết chữ đẹp
Tiết 20: Bài 2
*********************************************************************
Thứ Ba ngày 23 tháng 1 năm 2024
CÔNG NGHỆ
TIẾT 20: CHĂM SÓC HOA, CÂY CẢNH TRONG CHẬU (T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-  Biết được ý nghĩa của việc cắt tỉa, vệ sinh, bắt sâu cho hoa, cây cảnh. Mô tả được cách cắt tỉa, vệ sinh, bắt sâu cho hoa, cây cảnh trồng chậu. Phát triển năng lực trách nhiệm: Xác định đúng và đầy đủ nhiệm vụ của bản thân trong hoạt đông học tập và chăm sóc hoa, cây cảnh trồng chậu.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề: Đề xuất được cách cắt tỉa, vệ sinh, bắt sâu cho hoa, cây cảnh trồng chậu.
- Chủ động tìm hiểu kiến thức, kĩ năng liên quan đến chăm sóc hóa, cây cảnh trồng chậu. Có hứng thú với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Hình ảnh, video giới thiệu về chăm sóc hoa, cây cảnh trồng chậu
- HS: SGK, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV cho học sinh xem video liên quan đến hoạt động cắt tỉa, vệ sinh, bắt sâu cho hoa, cây cảnh trồng chậu.
	
- HS xem video và nhận biết hoạt động thể hiện trong video.

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	2.1. Tìm hiểu về cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho hoa, cây cảnh trồng chậu.
	

	- GV tổ chức cho HS quan sát H5 kết hợp với sử dụng thẻ chữ nêu các cách chăm sóc hoa, cây cảnh trồng chậu.
	- HS làm việc nhóm 2


	- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận: GV cho quan sát từng hình
+ Hình a: 3 (Cắt tỉa hoa đã tàn)
+ Hình b: 1 ( Vệ sinh lá cây)
+ Hình c: 2 ( Bắt sâu cho cây)
	- HS giơ thẻ số

	- GV tổ chưc cho học sinh thảo luận và mô tả cách căt tỉa, làm vệ sinh và bắt sâu trong H6.
	- HS làm việc nhóm 4.

	- GV tổ chức cho học sinh thẻ hiện các thao tác căt tỉa, làm vệ sinh và bắt sâu.
	- Đại diện nhóm thực hiện trước lớp trên 1 chậu hoa.

	- Gv cùng HS đánh giá các thao tác của học sinh
	- HS đánh giá.

	- GV tổ chức cho HS thảo luận và giải thích tại sao phải cắt tỉa, vệ sinh, bắt sâu cho hoa, cây cảnh.
	- HS thảo luận nhóm 4

	- GV cho học sinh đọc phần ghi nhớ
	

	2.2. Chăm sóc hoa, cây cảnh trồng chậu
	

	- GV tổ chức cho HS quan sát H7 và nêu tên các công việc tương ứng với từng hình.
	- HS thảo luận nhóm 2

	+ Hình a: Đảm bảo đủ ánh sáng cho hoa, cây cảnh
+ Hình b: Tưới nước cho hoa, cây cảnh.
+ Hình c: Bón phân cho hoa, cây cảnh.
+ Hình d: Cắt tỉa lá già
	- Đại diện nhóm báo cáo trước lớp

	+ Đảm bảo đủ ánh sáng giúp cây quang hợp tốt.
+ Tưới nước cung cấp đủ nước cho cây để giúp cây phát triển tốt.
+ Bón phân cung cấp dưỡng chất cho cây giúp cây phát triển tốt.
+ Cắt tỉa lá để cây luôn tươi đẹp, tránh sâu bệnh.
	- HS thảo luận nhóm 2

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Thực hiện một số công việc chăm sóc hoa, cây cảnh tại gia đình, nhà trường. nộp lại sản phẩm ( hình ảnh) vào buổi học tiếp theo)
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
..................................................................................................................................................................................................................................................................
		______________________________________
LỊCH SỬ
TIẾT 39: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (t)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Kể được tên một số bãi biển, cảng biển của vùng Duyên hải miền Trung. Nếu được một số hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền Trung (làm muối, đánh bắt và nuôi trồng hải sản, du lịch biển, giao thông đường biển,..).
-Giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ tự học
- Yêu nước, nhân ái, chăm học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, video.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
+ Hãy kể tên một số dân tộc sống ở vùng Duyên hải miền Trung.
+ Hãy kể tên một số vật dụng chủ yếu có liên quan đến đời sống của người dân ở vùng Duyên hải miền Trung.
	
- HS trả lời, cả lớp nhận xét.

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	2.2. Một số hoạt động kinh tế biển
	

	- GV mời 1-2 HS đọc thông tin, GV hướng dẫn cho HS cách đọc và khai thác bảng thông tin, các hình ảnh.
	- HS đọc thông tin.

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, hoàn thành các nhiệm vụ sau:
	- HS thảo luận nhóm.

	+ Kể tên một số hoạt động kinh tế biển, một số bãi biển và cảng biển ở vùng Duyên hải miền Trung.
+ Giải thích vì sao vùng Duyên hải miền Trung lại thuận lợi phát triển kinh tế biển. 
	

	- GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp để thực hiện nhiệm vụ và trình bày kết quả.
	

	- GV gọi đại diện nhóm chia sẻ lần lượt từng câu hỏi.
	- HS chia sẻ và góp ý

	+ Một số bãi biển: Sầm Sơn (Thanh Hoá), Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), Mỹ Khê, Non Nước (Đà Nẵng), Nha Trang (Khánh Hoà), Mũi Né (Bình Thuận),...
+ Một số cảng biển: Cửa Lò (Nghệ An), Chân Mây (Thừa Thiên Huế), Đà Nẵng (Đà Nẵng), Dung Quất (Quảng Ngãi), Vân Phong (Khánh Hoà),...
+ Vùng Duyên hải miền Trung có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển: ...
	

	- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS.
	

	- GV cho HS xem những hình ảnh, video về các hoạt động kinh tế biển gắn với các địa danh nổi tiếng ở vùng Duyên hải miền Trung.
	- HS xem các hình ảnh, video.

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Tổ chức trò chơi “Ai tinh mắt”: HS sẽ sắp xếp các hình ảnh vào các nhóm hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền Trung cho phù hợp.
	- HS chơi trò chơi.

	- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS về nhà sưu tầm thông tin về một vật dụng gắn liền với hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền Trung.
	
· HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
........................................................................................................................................
		____________________________________________
TIẾNG ANH (GV chuyên dạy)
****************************************************************
Thứ Tư ngày 24 tháng 1 năm 2024
HĐTN
Tiết 59: CHI TIÊU TIẾT KIỆM TRONG GIA ĐÌNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS biết cách ghi chép và theo dõi các nguồn thu, chi cá nhân. Xác định được nguồn hàng hóa và các mặt hàng muốn mua phù hợp khả năng tài chính cá nhân và gia đình.
- Giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: máy tính, ti vi. 
- HS: SGK, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: Chơi trò chơi “Đấu giá 0 đồng”
- GV mang tới 3 đồ vật mà HS quan tâm để tổ chức đấu giá. Mức giá khởi điểm cho mỗi đồ vật là 0 đồng.
	

- Các nhóm thảo luận rồi đưa ra mức đấu giá phù hợp với túi tiền của mình.

	- Sau khi bán được 3 món đồ. GV phỏng vấn HS:
+ Vì sao muốn mua món đồ đó bằng được?
+ Vì sao trả giá cao như vậy?
+ Vì sao không đặt tiền tiếp?
	- 3-4 HS chia sẻ.

	- GV kết luận, giới thiệu – ghi bài.
	

	2. Khám phá chủ đề:Tìm hiểu về việc tiết kiệm chi tiêu trong gia đình.
	

	- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm 4 về các khoản thu, chi của gia đình bằng sơ đồ đã chuẩn bị:
	- HS làm việc N4.


	+ Gia đình em có những nguồn thu nhập nào? Trong những nguồn thu nhập ấy, nguồn thu nhập nào là cố định hàng tháng, nguồn thu nhập nào là đột xuất?
+ Những khoản chi cố định hàng tháng của gia đình em là gì? Có khoản chi nào phát sinh không?
	- HS chia sẻ trước lớp.

	+ Vậy thế nào là chi tiêu tiết kiệm?
+ Lợi ích của việc chi tiêu tiết kiệm?
	- HS trả lời

	- GV kết luận:Việc chi tiêu phù hợp với các khoản thu là rất cần thiết đỗi với mỗi gia đình. Khi cân đối thu – chi và chi tiêu tiết kiệm các gia đình sẽ không gặp khó khăn về tài chính.
	- HS lắng nghe.
- Cùng đọc đoạn bí kíp: Chi tiêu tiết kiệm.

	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: Thực hành chi tiêu tiết kiệm trong gia đình.
	

	- GVmời HS ngồi theo nhóm, đại diện nhóm lên bốc thăm tình huống (SGK – 51).
	- HS thảo luận nhóm: Xác định số tiền nhóm có; với số tiền này dự định xe mua những mặt hàng nào để đáp ứng yêu cầu tình huống đã đưa ra. Sau đó so sánh giá cả các mặt hàng để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

	- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ về lựa chọn của nhóm mình trước lớp.
	- Đại diện nhóm chia sẻ 
- Các nhóm khác lắng nghe và đưa ra nhận xét, góp ý.

	- GV kết luận: Chúng ta có thể áp dụng cách chi tiêu này vào cuộc sống thực tế để gópphần giữ sự ổn định, cân bằng tài chính gia đình.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ

	4. Cam kết hành động:
	

	- GV đề nghị HS cùng với người thân đi mua sắm các mặt hàng phù hợp với tài chính gia đình. 
	- HS lắng nghe thực hiện

	- Nhận xét giờ học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ):
		
.................................................................................................................................			________________________________
Hướng dẫn học
Tiết 16: Bài tập tăng cường về câu
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Hoàn thiện bài tập buổi 1.Giúp học sinh củng cố kiến thức: Tìm và tách được chủ ngữ,  vị ngữ trong câu. Nêu được tác dụng của chủ ngữ, vị ngữ trong câu. 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo	
- Phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoàn thiện bài tập buổi 1
..................................................................................................................................
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe

	2. HĐLuyện tập, thực hành.
HDHS làm bài tập trang 8, 9
Đọc lại nội dung bài tập, nêu nội dung phần ôn tập trong tiết học:
- Nêu thế nào là chủ ngữ, vị ngữ, tác dụng, cho 1 vài ví dụ
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
	

Hs làm bài trong vòng 10 phút. 



- HS làm xong bài cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

	
	Câu
	Thành phần thứ nhất
	Thành phần thứ hai

	a
	Bà mẹ bước ra hành lang và trở lại ngay với một bé gái
	
	

	b
	Ba mươi cặp mắt ngạc nhiên hướng cả về phía cô bé nhỏ xíu
	
	

	c
	Bạn ấy bé nhỏ nhất lớp
	
	

	d
	Em nhường chỗ cho bạn.
	
	

	- GV gọi HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.
Bài 2: cho học sinh hoạt động nhóm 4 phương pháp khăn trải bàn
2. Xếp thành phần thứ hai của mỗi câu ở bài tập 1 vào các nhóm sau: 
	Hoạt động
	Trạng thái
	Đặc điểm
	Giới thiệu

	
	
	
	


- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.
3. Điền chủ ngữ hoặc vị ngữ thích hợp để hoàn thành những câu sau?
a) Trong lớp, ....... đang say sưa viết bài.
b) Cây đào...............
c) ..................... nô đùa trên sân trường.
d) Chúng em........
	1 Hs lên chia sẻ.
-Hs khác nhận xét bổ sung
- HS chữa bài vào vở.








Học sinh làm nhóm 4 theo phương pháp khăn trải bàn rồi ghi vở


__________________________________________
TIẾNG ANH (GV chuyên dạy)
**************************************************************
                                  Thứ Năm ngày 25 tháng 1 năm 2024
Hướng dẫn học
Tiết 17: Bài tập tăng cường về t/c phân phối phép nhân...10, 100,1000
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Hoàn thiện bài tập buổi 1. Ôn tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo	
- Phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoàn thiện bài tập buổi 1
..................................................................................................................................
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe

	2. HĐLuyện tập, thực hành.
	

	* Bài 1: Tính bằng hai cách/VLT tr.7
a) 8 x 3 x 5 = ?
b) 9 x 2 x 8= ?
c) 7 x 6 x 4 = ?
- GV cho học sinh lên thực hành vào vở, gọi 3 em lên bảng
* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (VLT/7)
- Cho HS thực hành vào bảng phụ 
a) 309 x 6 = ….. 309 
7 x 50 = 7 x ( 20 + …)
6 x 25 x 8 = 6 x (…… x 8)
8 x 5 x 12 = 12 x …… = …… x 8
b) 4 x 485 = 485 x ……
9 x 40 = (…… + 10 ) x 9
5 x 16 x 7 = ( 5 x …..) x 7
6 x 5 x 14 = 14 x ….. =  6 x …..
- Cho học sinh nhận xét
Bài 3: Khối lớp 4 của Trường tiểu học Thắng Lợi có 6 lớp. Nhà trường chọn mỗi lớp 3 nhóm, mỗi nhóm 5 bạn để tham gia đồng diễn. Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu bạn được chọn để tham gia đồng diễn? VLT trang 8
- GV cho 2học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
* Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Biểu thức nào dưới đây có giá trị khác giá trị của biểu thức 9 x 88VLT/8
A. 88 x 9
B. 9 x 11 x 8
C. 9 x ( 80 + 8)
D. 9 x (50 + 30)
- GV cho 1 HS lên bảng thực hiện 
	1 Hs lên chia sẻ.
- Học sinh thực hành
a) 8 x 3 x 5 = ?
Cách 1:              Cách 2:
8 x 3 x 5                  8 x 3 x 5
= 24 x 5             = 8 x 5 x 3
= 120                  = 40 x 3 = 120

- HS thực hiện làm bài
a) 309 x 6 = 6 x 309 
7 x 50 = 7 x ( 20 + 30)
6 x 25 x 8 = 6 x (25x 8)
8 x 5 x 12 = 12 x 5 x 8 = 5 x 12  x 8
b) 4 x 485 = 485 x 4
9 x 40 = (30 + 10 ) x 9
5 x 16 x 7 = ( 5 x 16) x 7
6 x 5 x 14 = 14 x 5 x 6 =  6 x 14 x 5

Bài giải
Khối lớp 4 có số bạn được chọn để tham gia đồng diễn là:
 6 x 3 x 5 = 90 (bạn)
Đáp số: 90 bạn
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm





A. 88 x 9
tính chất giao hoán
B. 9 x 11 x 8
C. 9 x ( 80 + 8)
tính chất kết hợp


		___________________________________________
Luyện tập toán
Tiết 23: Luyện tập nhân chia với 10,100,1000...
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân. Hiểu được bản chất của phép nhân, chia với 10, 100, 1000
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân.
+Hiểu được bản chất của phép nhân, chia với 10, 100, 1000
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm
a) 345 x 10 =              17 x 1000 = 
     345 x 100=            127 x 100 =
     345 x 1000=          507 x 10 = 
b) 280 : 10 =              97000: 1000=
    20800:100=           45000:100=
    28000:1000=         62000:10= 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
	

- HS nối tiếp trả lời kết quả
a) 345 x 10 =             17 x 1000 = 
     345 x 100=            127 x 100 =
     345 x 1000=          507 x 10 = 
b) 280 : 10 =              97000: 1000=
    20800:100=           45000:100=
    28000:1000=         62000:10= 



	* Bài 2: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu) (VLT/9)
	m
	10000
	1000
	100
	10

	12 x m
	
	
	
	

	760000 : m
	
	
	
	


- GV cho HS nêu miệng câu trả lời
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
	- HS thực hiện làm bài

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: ( VLT/9):
A. 150 cây         B. 151 cây
C. 300 cây         D. 302 cây
- GV cho học sinh lên nêu cách làm và làm bài (soi bài thực hành)
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
	


- 1 HS đứng lên nêu đáp án A và cách làm


	* Bài 4 Tính bằng cách thuận tiện
a) 245 x 5 x 2
b) 4 x 9 x 25
c) 200 x 106 x 5
d) 48 x 3 + 52 x 3
- GV nhận xét, chốt kết quả:



 Gv chốt cách tính bằng cách sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp
	Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả
a) 245 x 5 x 2= 245 x 10 = 2450
b) 4 x 9 x 25 
= 4x 25 x 9 = 100 x 9 = 900
c) 200 x 106 x 5
= 200 x 5 x 106 = 1000 x 106 = 106000
d) 48 x 3 + 52 x 3
= ( 48 + 52 ) x 3 = 100 x 3 = 300


	3. HĐ Vận dụng
- GV cho học sinh chơi trò chơi bắn tên
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 20
	
- HS nêu nhanh kết quả,  nhận xét.
- HS thực hiện



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


____________________________________
Tiếng Anh (GV chuyên dạy)
***************************************************************
Thứ Sáu ngày 26 tháng 1 năm 2024
Luyện tập Tiếng Việt
Tiết 19: LT về viết đoạn văn, nêu tình cảm, cảm xúc.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Dựa vào bài viết tìm bố cục bài văn, các chi tiết tiêu biểu. Hình thành và phát triển kĩ năng viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một đối tượng cụ thể.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi. Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao  cho HS làm bài.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các ý bằng sơ đồ tư duy
- GV mời HS đọc sơ đồ
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài 1
1. Xác định phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn.
- Mời HS trình bày.
- Mời các HS nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt đáp án:
 GV chốt: Bố cục bài văn 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
2. Học sinh nêu ý trong bài dựa vào sơ đồ tư duy
- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- Mời HS đọc bài làm.
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
. Em thích ý nào nhất, vì sao?
3. HĐ Vận dụng
H: Em biết được thông điệp gì qua đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cô giáo?
 GV hệ thống bài:
 - Nắm được bố cục 3 phần bài văn nêu tình cảm, cảm xúc của đối tượng được miêu tả.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	


  - Một số HS trình bày kết quả.
- Theo dõi bổ sung.
- HS nghe

· Bố cục, cách lựa chọn chi tiết khi miêu tả.
- HS lắng nghe






- HS đọc bài làm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


____________________________
KHOA HỌC
Tiết 40: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NẤM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Vẽ được sơ đồ hoặc sử dụng sơ đồ đã cho và ghi chú được tên một số bộ phận của nấm.
- Năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
-  Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti - vi, tranh ảnh trong sách giáo khoa được phóng to
- HS: sgk, vở ghi, bút chì, bút màu. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
+ Nấm thường mọc ở đâu? (trong rừng,…)
+ Hãy kể tên một số loại nấm mà em biết? (nấm rơm, nấm đùi gà, nấm tuyết…)
	
- HS suy ngẫm trả lời.


	- GV giới thiệu- ghi bài
2. Hình thành kiến thức:
	

	HĐ3: Tìm hiểu một số bộ phận của nấm
	

	- GV hướng dẫn HS quan sát một số bộ phận của nấm (thông một loại nấm mũ) trên hình 10.
- GV yêu cầu HS quan sát chỉ ra một số bộ phận của nấm mủ trên hình 10.
- GV cho HS sưu tầm một số loại nấm khác nhau và chia sẻ với bạn về hình dạng màu sắc các bộ phận và nơi sống của chúng.
- GV cho HS vẽ lại sơ đồ các bộ phận của nấm tương ứng với loại nấm các nhóm đã sưu tầm. 
- HS báo cáo kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
- GV nhận xét và đặt câu hỏi để học sinh rút ra kết luận:
- Nấm  có vai trò như thế nào trong đời sống của con người. 
- GV rút ra kết luận
3. Vận dụng: GV cho HS tham gia trò chơi “Đố vui” trả lời các câu hỏi:
 Nấm ít được tìm thấy ở nơi nào sau đây?
A. Gỗ mục
B. lá cây mục
C. lá cây xanh 
D. Thức ăn để lâu ngày
	- HS quan sát và thực hiện yêu cầu. 

- HS sưu tầm và chia sẻ. 


- HS vẽ lại sơ đồ các bộ phận của nấm mà nhóm đã chọn. 
- HS trình bày kết quả. 








- HS tham gia trò chơi. 

	- GV cho HS tham gia trò chơi và đúc kết kiến thức của bài học
- GV nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
............................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________
Tiếng Anh (GV chuyên dạy)
****************************************************************
